
1. Bảng tóm lược thư mời báo giá 

VNAH, đơn vị đang triển khai Dự án “Hòa nhập III-b” (Inclusion III-b), trân trọng mời các nhà 

cung cấp có đủ năng lực gửi báo giá cho các loại dụng cụ, thiết bị sản xuất các loại nẹp chỉnh 

hình, dụng cụ chỉnh hình cơ bản, và dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật… theo chi tiết dưới đây: 

 

1. Số thư mời báo giá RFQ No. PO-2025-03 

2. Ngày phát hành thư mời 

báo giá 

31 tháng 10 năm 2025 

3. Tên hoạt động Cung cấp dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp cho 

người khuyết tật 

(Xem yêu cầu tại Bảng C, chi tiết kỹ thuật dưới đây) 

4. Đơn vị phát hành thư mời 

báo giá 

 

Địa chỉ nộp báo giá (qua 

email): 

Viet-Nam Assistance for the Handicapped – VNAH (tên 

tiếng Việt là Hội Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam 

 

Procurements@vnah-hev.org 

 

5. Thời hạn nộp báo giá Trước 10 tháng 11 năm 2025  

 

6. Liên hệ 

Email: Loinguyen@vnah-hev.org; và/hoặc 

Procurements@vnah-hev.org 

7. Loại hợp đồng dự kiến 

 

Hợp đồng khung hoặc hợp đồng phụ giá không đổi 

(Blanket Purchase Agreement or Firm Fixed Price sub-

award). 

Việc phát hành thư mời báo giá này không ràng buộc 

VNAH phải ký hợp đồng với Đơn vị Báo giá, và Đơn vị 

Báo giá sẽ không được thanh toán các chi phí phát sinh do 

chuẩn bị báo giá cho thư mời này. 

8. Cơ sở lập hợp đồng 

 

Hợp đồng sẽ được lập với Đơn vị có báo giá đáp ứng đầy 

đủ nhất các điều kiện của thư mời, báo giá có lợi nhất cho 

VNAH, dựa trên giá và các yếu tố được nêu tại thư mời 

báo giá này.  

 

Để được xem xét ký hợp đồng, đơn vị báo giá phải đáp ứng 

các yêu cầu được nêu tại Mục số 12 “Quy định về Trách 

nhiệm”. Nhân viên VNAH sẽ không được phép thảo luận 

hoặc thương thảo với các đơn vị báo giá trong quá trình 

báo giá này vì vậy các Đơn vị cần báo giá tốt nhất và giá 

cuối cùng cho các loại dụng cụ yêu cầu. 

 

Các bên quan tâm xin liên lạc với VNAH tại địa chỉ Procurements@vnah-hev.org để có 

thông tin chi tiết về thư mời báo giá và các hướng dẫn liên quan 

 

mailto:Procurements@vnah-hev.org
mailto:Loinguyen@vnah-hev.org
mailto:Procurements@vnah-hev.org


 

2. Đề nghị báo giá  

 

9. Hướng dẫn chung 
● Thời hạn nộp báo giá trước ngày 10/11/2025. Nếu nộp sau 

thời hạn trên thì thư báo giá sẽ bị từ chối, trừ một số trường 

hợp đặc biệt theo quyết định của VNAH. 

● Đơn vị phải gửi báo giá qua thư điện tử: 

procurements@vnah-hev.org 

● Đơn vị báo giá phải đảm bảo báo giá có hiệu lực trong suốt 

thời gian có hiệu lực của hợp đồng, dự kiến từ tháng 

11/2025-30/9/2026, kể từ ngày gửi báo giá (chi tiết tại 

bảng đính kèm C dưới đây) 

● Báo giá phải có chữ ký của đại diện Đơn vị báo giá và 

ngày cụ thể.  

● Đơn vị báo giá phải dùng mẫu báo giá tại Bảng đính kèm 

A dưới đây. Báo giá phải có thuế giá trị gia tăng (VAT).  

● Báo giá cần ghi chú nếu các loại dụng cụ / hàng hoá đủ 

điều kiện miễn thuế /VAT theo hợp đồng với VNAH hay 

không.  

10. Các câu hỏi thường gặp Mỗi đơn vị báo giá chịu trách nhiệm và hiểu rõ và đầy đủ nội 

dung, điều khoản quy định, điều kiện của thư mời báo giá 

này. Các câu hỏi, hoặc trao đổi liên quan đến thư mời báo giá 

này cần gửi đến VNAH bằng thư điện tử, trước ngày 

05/11/2025. Mọi câu hỏi thắc mắc sẽ được tổng hợp và phản 

hồi lại bằng thư điện tử.  

11. Thông số kỹ thuật và các 

yêu cầu về nghiệm thu  

1. Chi tiết về yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại dụng cụ 

được cung cấp tại Bảng đính kèm C dưới đây. 

2. Thời hạn giao hàng (cụ thể theo Bảng đính kèm C) 

12. Quy định về trách nhiệm 

 

VNAH sẽ ký thỏa thuận với nhà cung cấp nếu nhà cung cấp 

đảm bảo các quy định sau: 

1. Cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh. 

2. Mã số UEI- Unique Entity ID (Là mã số định danh bắt 

buộc khi ký hợp đồng phụ với VNAH.  Xin xem thêm về 

mã số UEI trên mạng SAM.GOV hoặc tại mục 14 và tại 

trang: SAM.gov | Entity Registrations  

3. Nguồn gốc của các loại dụng cụ không được sản xuất 

hoặc có nguồn gốc từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

nằm trong danh sách cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ 

(được liệt kê tại mục 13 phía dưới) 

4. Khả năng tuân thủ đúng các yêu cầu về quy trình và thời 

gian giao hàng hoặc tiến độ. 
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13. Nguồn gốc sản phẩm (Mã 

địa lý) 
● Theo thỏa thuận, VNAH chỉ mua và sử dụng các loại dụng 

cụ được sản xuất hoặc có nguồn gốc từ các quốc gia theo 

mã địa lý sau: 

● Mã địa lý số 937: Được sản xuất hoặc có nguồn gốc từ Hoa 

Kỳ, Việt Nam, các quốc gia đang phát triển (không bao 

gồm các quốc gia đang phát triển cao, và các quốc gia và 

vùng lãnh thổ bị cấm) 

● VNAH sẽ xác minh nguồn gốc, nơi sản xuất và cung cấp 

liên quan nhằm đảm bảo (trong phạm vi tối đa nhất có thể) 

không mua và sử dụng bất kỳ loại dụng cụ chỉnh hình liên 

quan nào từ các quốc gia nằm trong danh sách cấm.  

● Thông qua việc gửi báo giá, Đơn vị báo giá xác nhận tuân 

thủ và không vi phạm các yêu cầu về nguồn gốc nói trên.  

14. Hệ thống SAM và mã số 

định danh UEI 

 

 

Tất cả các tổ chức trước khi ký hợp đồng phụ/ đơn hàng trị 

giá bằng hoặc lớn hơn $25.000 đô-la Mỹ phải có mã số định 

danh UEI là dãy 12 số và chữ (trước tháng 4/2022 là DUNS: 

9 chữ số). VNAH sẽ yêu cầu đơn vị báo giá ký cam kết xác 

nhận nếu đơn vị đủ điều kiện miễn số định danh UEI cho hợp 

đồng phụ. Yêu cầu này không bắt buộc nếu đơn vị ký thỏa 

thuận khung/BPA dưới $25.000 đô-la Mỹ. 

 

Xin xem thêm thông tin về đăng ký mã số UEI tại mục 12 nói 

trên hoặc liên lạc với VNAH để được hướng dẫn thêm. 

15. Điều khoản và điều kiện Đơn vị báo giá cần nắm rõ các điều khoản và điều kiện của 

thư mời báo giá này. Đơn vị được chọn phải tuân thủ tất cả 

các chứng nhận và yêu cầu được liệt kê tại Bảng đính kèm B 

dưới đây.  

16. Các quy định cấm khác Đơn vị báo giá cam kết không mua chuộc hoặc hối lộ cho nhân 

viên của VNAH nhằm được ưu tiên trong hợp đồng mua sắm; 

và không thanh toán cho, hoặc hỗ trợ khủng bố. Bất kỳ hành vi 

vi phạm đạo đức, bất hợp pháp, tham nhũng liên quan xin báo 

với ban quản lý của VNAH tại địa chỉ trên.  

 



 

3. Bảng đính kèm A: Mẫu báo giá 

 

Tên Đơn vị báo giá: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Email: 

 

Nơi nhận:   Tổ chức VNAH 

   

  

STT Tên dụng cụ Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá 

(VNĐ) 

Tổng 

(VNĐ) 

A) 

1. 

 

2 

Tên các loại dụng cụ 

chỉnh hình  

 

 

Kích cỡ, loại vật liệu, 

loại bán thành phẩm 

và bộ phận v.v. 

   

B) Dịch vụ khác (ngoại 

viện, đo khám, bảo 

trì …) 

    

C) Thuế VAT     

Tổng gía trị báo giá (đồng)  
VND 

Tổng giá trị báo giá quy ra đô la Mỹ tại thời điểm báo giá 
$ 

Thời gian giao hang (theo qui định tại bảng C dưới đây):  

 

Chúng tôi, Đơn vị báo giá cung cấp bảng báo giá đính kèm theo thư mời báo giá số RFQ No. 

PO-2025-03, phát hành ngày 31/10/2025. Tổng giá trị bảng báo giá là ……… VNĐ (Bằng 

chữ: …..)  

 

Chúng tôi xác nhận báo giá có hiệu lực trong thời gian quy định của dự án..  Chúng tôi hiểu rằng 

VNAH không bắt buộc phải chấp nhận các báo giá đã nhận được.  

 

Tên và chức vụ (đại diện đơn vị báo giá) 

    Chữ ký  

Đóng dấu đơn vị (nếu có) 



 

4. Bảng đính kèm B: Các quy định bắt buộc 

 

1. Danh sách các bên bị cấm– Đơn vị báo giá được chọn hiện tại không bị cấm, bị đình chỉ hoặc 

được xác định không hợp lệ để tham gia các hợp đồng/thầu phụ bỡi bất kỳ cơ quan liên quan 

nào (của Hoa Kỳ và Việt Nam).  

 

2. Sắc lệnh về cung cấp tài chính cho khủng bố– Các đơn vị liên quan (tham gia hợp đồng phụ 

này) phải tuân thủ Luật pháp Hoa Kỳ cấm giao dịch và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức liên quan 

đến khủng bố. Các bên liên quan không tham gia hoặc cung cấp hoặc hỗ trợ các cá nhân, tổ 

chức liên quan đến khủng bố, và không hỗ trợ các cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê trong 

danh sách cấm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tại website www.SAM.gov hoặc được liệt kê trong 

danh sách cấm tại website https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ Quy định này phải được đưa 

vào tất cả các hợp đồng, hợp đồng phụ.  

 

3. Buôn bán người –  Đơn vị liên quan không thực hiện các hành vi buôn bán người (theo định 

nghĩa của Công ước Liên hiệp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia), mua bán 

dâm, hoặc sử dụng lao động cưỡng bức trong thời gian thực hiện hợp đồng này.  

 

4. Các xung đột lợi ích của tổ chức – Đơn vị báo giá xác nhận sẽ tuân thủ quy định FAR Phần 

9.5, Xung đột liên quan đến lợi ích tổ chức. Đơn vị báo giá xác nhận không biết bất kỳ thông 

tin nào liên quan đến xung đột lợi ích liên quan đến hợp đồng này. Nếu có, Đơn vị báo giá có 

trách nhiệm thông báo với VNAH. 

 

5. Cở hội Bình đẳng– Đơn vị báo giá xác nhận không phân biệt đối xử với bất kỳ nhân viên hoặc 

người nộp đơn xin việc nào vì lý do tuổi tác, giới tính, tôn giáo, khuyết tật, chủng tộc, tín 

ngưỡng, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.  

 

6. Luật Lao động – Đơn vị báo giá xác nhận tuân thủ đúng các quy định của Luật Lao động.  

 

7. Quy định Liên bang về Mua sắm (FAR) – Đơn vị báo giá xác nhận nắm rõ các quy định về mua 

sắm Liên bang (FAR-Hoa Kỳ) và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của FAR, bao gồm 

nhưng không giới hạn các chứng nhận về vận động hành lang, tiền hoa hồng, cơ hội việc làm 

bình đẳng, những hành động mang tính khẳng định và các thanh toán nhằm ảnh hưởng đến một 

số giao dịch Liên bang. 

 

8. Tuân thủ của nhân viên– Đơn vị báo giá đảm bảo rằng mọi nhân viên, đơn vị và cá nhân cung 

cấp dịch vụ liên quan đến hợp đồng / đơn hàng của VNAH phải tuân thủ các quy định tại hợp 

đồng, Luật Liên bang (Hoa kỳ), luật của Việt Nam và các quy định liên quan khác.  

 

Qua việc cung cấp báo giá này, Đơn vị báo giá đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu 

trên, cũng như các quy định liên quan của Chính phủ Hoa Kỳ, và sẽ ký các chứng nhận liên quan 

khi được yêu cầu. 
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5. Bảng đính kèm C: Chi tiết kỹ thuật / yêu cầu báo giá 

 

No 

Mô tả/ loại dụng cụ 

 

 

 Chi tiết kỹ thuật 

 

Đơn vị 

 

Số 

lượng 

(dự 

kiến) 

Thời gian và địa điểm giao hàng  

I Các dụng cụ, trang thiết bị sản xuất nẹp, dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp (P&O, AT/AD) 

1 Tủ sấy 

1000x800x540  
Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 Máy chà nhám 

 
Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

3 Máy nhám mâm 

( Bản vẽ )  Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 Máy hút chân không 

( Dầu )  Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 Máy hút bụi 

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 Bàn làm việc 

KTV( Bản vẽ) 
 

Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 Thanh song song tập 

đi 2 tầng (inox ) 
 

Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 Họng  hút nhựa inox 

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 Ê to làm bột inox 

( Bản vẽ )  
Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 Ê to bàn nguội 

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

11 Máy khoan bàn HK-

KC12 375W  
Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 Kéo bàn cắt sắt 

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 Máy khoan tay điện 

HP 1630  
Cái  

 
1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 Máy khoan và văn vít 

dùng pin DDS-

485SFE ( 18V ) 
 Cái 1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 Máy cưa lọng 

4300BV  Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 Máy khò hơi nóng 

BOSCH ghg 20-63  Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 Máy hàn nhựa 

LEISTER TRIAC  Cái 3 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18 Máy nén khí 

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19 Bộ dụng cụ cầm tay  

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 Bộ dụng cụ cắt gọt  

 Cái 1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Gói tập huấn hướng dẫn sử dụng trang thiết bị và sản xuất một số 

dụng cụ AT/AD cơ bản  

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

II 
Dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

 

1 
Cây lấy đồ đa năng 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

2 

Đai lưng size M, L, 

Xl, XXL 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

3 

Đai gối M, L, Xl, 

XXL 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

4 Băng thun gối H1 Cho người lớn 
Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

5 
Đai gối H5 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

6 Đai bảo vệ khớp gối Cho người lớn 
Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

7 
Đai treo tay 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

8 
Giày chêm chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

9 

Giày nâng đỡ bàn 

chân 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

10 
Ghế bại não 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

11 
Ghế bại não tam giác 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

12 

Bục tựa lưng người 

bệnh nhỏ (Sắt)   

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

13 

Bục tựa lưng người 

bệnh lớn (Sắt) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

14 

Ghế vệ sinh không 

bánh xe 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

15 

Ghế vệ sinh inox có 

bánh xe 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

16 
Ghế vệ sinh có bánh 

xe - ngã nằm 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

17 

Ghế cho trẻ bại não 

ngồi ăn - tắm - Inox 

304 M2 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

18a 

Xe lắc điện (sắt sơn 

tĩnh điện CÓ mui 

che) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

18b 

Xe lắc điện (sắt sơn 

tĩnh điện KHÔNG có 

mui che) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19a 

Xe lắc INOX có mui 

che  

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

19b 

Xe lắc INOX không 

có mui che  

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

20 

Xe lăn inox người lớn  

(Xe lăn phổ thông) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

21 
Xe lăn phổ thông - 

vải bố 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

22 
Xe lăn vệ sinh bánh 

hơi 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

23 
Xe lăn vệ sinh inox 

tay – chân rời 
Cho người lớn Cái 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

24 
Xe lăn đa năng 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

25 Xe lăn inox ngã nằm Cho người lớn Cái 
1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

26 
Xe lăn inox trẻ em 

 
Cho trẻ em 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

27 
Xe lăn trẻ khuyết tật 

không vành lăn lớn 
Cho trẻ em Cái 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

28 
Xe lăn trẻ khuyết tật 

không vành lăn nhỏ 
Cho trẻ em Cái 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

29 

Xe 3 bánh tập đi cho 

trẻ khuyết tật 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

30 

Khung tập đi người 

lớn 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

31 
Khung tập đi trẻ em 

 
Cho trẻ em 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

32 

Khung tập đi có ghế 

ngồi 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

33 

Khung đi tựa khủy - 

nách lớn M1 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

34 

Khung mũi tên tập đi 

trẻ khuyết tật 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

35 

Khung tập đứng sấp 

trẻ khuyết tật có ụ 

ngồi 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

36 
Gậy 1 chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

37 
Gậy 3 chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

38 
Gậy 4 chân 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

39 
Nạng nách 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

40 
Nạng khủy 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

41 

Gậy do đường cho 

người mù 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

42 

Nón bảo vệ đầu trẻ 

bại não – T 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

43 

Nẹp gối tập đi dài 

50cm (gỗ) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

44 

Nẹp gối tập đi dài 

30cm (gỗ) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

45 
Tản chống tay chữ S 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

46 
Tản chống tay tam 

giác 
Cho người lớn Cái 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

47 
Tạ cầm tay 

 
Cho người lớn 

Cái  

 

1 Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

48 

Nẹp giữ gối tập đi 

(người lớn) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 



 

49 

Dây đai thắt lưng an 

toàn (người lớn) 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

50 

Ghế giường tắm inox 

304  

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

51 

Ghế cho trẻ bại não 

ngồi ăn - tắm - Inox 

304 M2 

 

Cho trẻ em 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

52 

Giường tắm inox 304 

có 4 bánh xe có máng 

hứng nước, lỗ thoát 

có van khóa 

(Giường inox y tế) 

Kích thước: 

160x80x40cm  

KÍch thước: 

170x80x40cm 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

53 

Giường tắm inox 304 

có 4 bánh xe có máng 

hứng nước, lỗ thoát 

có van khóa 

(Giường inox y tế) 

Kích thước: 

200x100x40cm 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

54 

Giường tắm inox 304 

có 4 bánh xe, mặt 

giường căn bằng lưới  

(Giường inox y tế) 

Kích thước: 

160x100x20cm 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

55 

Ván trượt có 4 bánh 

xe 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 
Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

56 

Bờ ram di động để 

đẩy ghế bô dài 

150cm, rộng 40cm 

Vật liệu: bằng gỗ 

công nghiệp 

 

Cho người lớn 
Cái  

 

1 

Từ tháng 11/2025 đến 30/9/2026 

Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. 

 

Ghi chú: Danh sách các loại dụng cụ trên đây chỉ mang tính chất minh họa/tham chiếu. Đơn vị 

báo giá được khuyến khích đề xuất đầy đủ danh mục sản phẩm của mình, kèm theo thông số kỹ 



 

thuật chi tiết và đơn giá, giá trước thuế và sau thuế cho từng loại.  

 

Ngoài báo giá trên, đề nghị các đơn vị báo giá cung cấp thông tin tóm tắt về đơn vị mình, gồm: 

1) Năm hình thành 

2) Số lượng y, bác sỹ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (nếu có). 

3) Số lượng và bậc thợ của các kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất dụng cụ (nếu có) 

4) Các thông tin khác về năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ chỉnh hình 

(nếu có) 


